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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 
	- Tiếng Việt: 		Hoàn thiện giếng dầu khí
	- Tiếng anh: 		Oil well completion
Mã số học phần: 	7060414
Số tín chỉ học phần:	2 (2-0-4), học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; 		Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; 		Đồ án: 0; 		Tự học: 60.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:					Mã giảng viên
	1. GVC.TS. Nguyễn Thế Vinh		0604-05
	2. TS. Lê Quang Duyến			0604-07	 
	3. GV. Nguyễn Tiến Hùng			0604-19
2.2. Bộ môn: Khoan - Khai thác
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần  
3.1. Môn học tiên quyết 
3.2. Môn học học trước
	Công nghệ khoan dầu khí (7060403) hoặc Công nghệ khoan dầu khí 1 (7060404)
4. Mục tiêu của học phần  
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức để có thể lựa chọn, thiết kế hoàn thiện giếng khai thác dầu khí với các điều kiện khác nhau về địa chất của tầng sản phẩm.
4.1. Kiến thức 
	4.1.1. Các yếu tố cơ bản liên quan đến công tác hoàn thiện giếng
	4.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác hoàn thiện giếng khai thác dầu khí.
	4.1.3. Đặc điểm dòng chảy từ vỉa vào giếng.
	4.1.4. Các phương pháp hoàn thiện giếng tương ứng với các điều kiện địa chất khác nhau của tầng sản phẩm.
	4.1.5. Điều khiển cát đối với công tác hoàn thiện và khai thác giếng.
4.2. Kỹ năng 
	4.2.1. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến công tác hoàn thiện giếng khai thác dầu khí.
	4.2.2. Phân tích, đánh giá các loại hình dòng chảy từ vỉa vào giếng khai thác dầu khí.
	4.2.3. Lựa chọn phương pháp hoàn thiện giếng phù hợp với điều kiện cụ thể của tầng sản phẩm dầu khí.
	4.2.4. Lựa chọn, tính toán điều khiển cát hợp lý cho các sơ đồ hoàn thiện giếng đã lựa chọn.
5. Tóm tắt nội dung học phần
		Trang bị các kiến thức: Tổng quan về công tác hoàn thiện giếng; Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế hoàn thiện giếng; Lưu lượng dòng chảy từ vỉa vào giếng; Các phương pháp hoàn thiện giếng; Điều khiển cát. 
6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về công tác hoàn thiện giếng
	3
	4.1.1


	1.1
	Khái niệm hoàn thiện giếng
	
	

	1.2
	An toàn và môi trường trong hoàn thiện giếng
	
	

	1.3
	Vai trò của kỹ sư hoàn thiện giếng
	
	

	1.4
	Thu thập số liệu
	
	

	1.5
	Thiết kế hoàn thiện đối với tuổi thọ của giếng
	
	

	1.6
	Qui trình thiết kế hoàn thiện giếng
	
	

	Chương 2
	Các yếu tố ảnh hưởng tới thiết kế hoàn thiện giếng
	5
	4.1.2
4.2.1


	2.1
	Các thông số liên quan đến mục đích giếng
	
	

	2.2
	Các thông số liên quan đến môi trường
	
	

	2.3
	Các thông số liên quan đến quá trình khoan
	
	

	2.4
	Các thông số liên quan đến vỉa chứa
	
	

	2.5
	Các thông số liên quan đến quá trình khai thác
	
	

	2.6
	Các thông số liên quan đến kỹ thuật hoàn thiện
	
	

	Chương 3
	Lưu lượng dòng chảy từ vỉa vào giếng
	5
	4.1.3
4.2.2

	3.1
	Các phương trình cơ bản
	
	

	3.2
	Phân tích các loại hình dòng chảy khác nhau vào giếng
	
	

	3.3
	Đường đặc tính làm việc
	
	

	3.4
	Tổng hợp
	
	

	Chương 4
	Các phương pháp hoàn thiện giếng
	10
	4.1.4
4.2.3

	4.1
	Các yêu cầu cơ bản
	
	

	4.2
	Liên kết giữa tầng chứa và thân giếng 
	
	

	4.3
	Các phương pháp hoàn thiện giếng cơ bản
	
	

	4.4
	Các cấu hình chính của cột ống khai thác
	
	

	Chương 5
	Điều khiển cát
	7
	4.1.5
4.2.4

	5.1
	Độ bền của đá và dự đoán khai thác cát
	
	

	5.2
	Khai thác cát không có phin lọc
	
	

	5.3
	Phân phối các kích thước hạt đá vỉa
	
	

	5.4
	Các kiểu phin lọc điều khiển cát
	
	

	5.5
	Kiểu phin lọc độc lập
	
	

	5.6
	Chèn sỏi đối với lỗ khoan trần
	
	

	5.7
	Chèn sỏi cho lỗ khoan chống ống
	
	

	5.8
	Phin lọc có thể mở rộng
	
	

	5.9
	Làm vững chắc vùng cận đáy giếng bằng phương pháp hóa
	
	

	5.10
	Lựa chọn phương pháp phù hợp để điều khiển cát
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
	Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự các bài kiểm tra thường xuyên;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần; 
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	Điểm trung bình của các bài kiểm tra thường xuyên
	

	4
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60- 90 phút).
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Phan Ngọc Cừ và nnk (2012), Thuỷ khí động lực của các vỉa chứa dầu khí, Nhà xuất bản KHKT, Hà Nội.
[2] Phùng Đình thực và nnk (1999), Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.
[3] Michael J. Economides, ‎A. Daniel Hill, ‎Christine Ehlig-Economides (1994), Petroleum Production Systems, Prentice Hall, United State of America. 
[4] Daniel Hill, Ding Zhu, Michael J. Economides (2008), Multilateral Wells, Society of Petroleum Engineers.
[bookmark: _GoBack][5] Sada D.Joshi (1991), Horizontal well Technology, Pennwell Publishing Company, Tulsa.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổng quan về công tác hoàn thiện giếng
1.1. Khái niệm hoàn thiện giếng
1.2. An toàn và môi trường trong hoàn thiện giếng
1.3. Vai trò của kỹ sư hoàn thiện giếng
1.4. Thu thập số liệu
1.5. Thiết kế hoàn thiện đối với tuổi thọ của giếng
1.6. Qui trình thiết kế hoàn thiện giếng
	6
	0
	Tìm hiểu trước chương 1 tài liệu [1] 

	1, 2
	Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng tới thiết kế hoàn thiện giếng
2.1. Các thông số liên quan đến mục đích giếng
2.2. Các thông số liên quan đến môi trường
2.3. Các thông số liên quan đến quá trình khoan
2.4. Các thông số liên quan đến vỉa chứa
2.5. Các thông số liên quan đến quá trình khai thác
2.6. Các thông số liên quan đến kỹ thuật hoàn thiện
	10
	0

	Tìm hiểu trước chương 2 tài liệu [1], chương 1 tài liệu [2,3]; chương 2,3,4 tài liệu [5]; chương 3 tài liệu [3] 


	2, 3
	Chương 3: Lưu lượng dòng chảy từ vỉa vào giếng
3.1. Các phương trình cơ bản
3.2. Phân tích các loại hình dòng chảy khác nhau vào giếng 
3.3. Đường đặc tính làm việc
3.4. Tổng hợp
	10
	0

	Tìm hiểu trước các mục liên quan trong tài liệu [2,3,6].

	3,4,5
	Chương 4: Các phương pháp hoàn thiện giếng
4.1. Các yêu cầu cơ bản
4.2. Liên kết giữa tầng chứa và thân giếng 
4.3. Các phương pháp hoàn thiện giếng cơ bản
4.4. Các cấu hình chính của cột ống khai thác
	20
	

	đọc trước chương 2 tài liệu [1]; chương 4 tài liệu [3]; chương 6 tài liệu [4]; chương 8 tài liệu [5,6]


	5, 6
	Chương 5: Điều khiển cát
5.1. Độ bền của đá và dự đoán khai thác cát
5.2. Khai thác cát không có phin lọc
5.3. Phân phối các kích thước hạt đá vỉa
5.4. Các kiểu phin lọc điều khiển cát
5.5. Kiểu phin lọc độc lập
5.6. Chèn sỏi đối với lỗ khoan trần
5.7. Chèn sỏi cho lỗ khoan chống ống
5.8. Phin lọc có thể mở rộng
5.9. Làm vững chắc vùng cận đáy giếng bằng phương pháp hóa
5.10. Lựa chọn phương pháp phù hợp để điều khiển cát
	14
	

	Tìm hiểu trước chương 5 tài liệu [1]; chương 6 tài liệu [4]



	Ghi chú: Ngoài các tài liệu học tập được yêu cầu sinh viên tìm hiểu trước trong bảng 3, đề nghị sinh viên tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan đến nội dung học tập khác trên website bằng các từ khoá thích hợp
	
	Hà nội, ngày … tháng 03 năm 2016

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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